
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH 
TRƯỜNG THPT MARIE CURIE 

- TỔ TIẾNG ANH - 
MA TRẬN - ĐẶC TẢ ĐỀ THI 
KHỐI 11 - GIỮA HỌC KỲ 2 

NĂM HỌC 2023 - 2024 
Unit Hình thức Nội dung Số câu Nhận biết Thông hiểu VD thấp VD cao 

Unit 5 
Unit 
6A-6E 

Trắc nghiệm 
7 điểm: 
35 câu 

Pronunciation 
/stress pattern 

 2 1 1   

Vocabulary 
 

- Topic-related vocabulary (about 
Technology/ Personal qualities) 
- Collocations (Clever machines/ 
Computing) 
- Prepositions (follow an adjective) 
- Synonym 
- Antonym 
- Dialogue 

2 
 

2 
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Grammar  
 

- Quantifiers 
- Modal verbs 
- Word form 
- Present participles vs. perfect 
participles 
- Gerunds 
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Reading 
Comprehension 

Read the passage and choose the 
best answer to each question 5  2 2 1 

Guided Cloze Test Choose the best answer to fill in the 
gaps 5 2 2 1  

Listening 
comprehension 

Listen and decide whether the 
statements are TRUE or FALSE 5 1 2 1 1 

Listening 
comprehension 

Listen to a dialogue and match the 
information with the correct 
person/information 

5  4 1  

Tự luận 
3 điểm: 
15 câu 

Reading: Gap-fill Read the passage and use NO MORE 
THAN TWO words from the passage 
the complete the gaps 

5 2 1 1 1 

Writing: Sentence 
Transformation 

Rewriting using the given word: 
- Modal verbs in the past  
- Concession clauses 
(Although/Despite) 
- Cleft sentences  
- Phrasal verbs 
- Perfect participle 
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Writing: 
Error Identification 

Read the passage and write the 
ONLY error of the line. 5 2 1 1 1 

Tổng 50 15 20 10 5 
 


